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BÀI 18: TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI
I. Tính chất vật lí của kim loại
- Kim loại có các tính chất vật lí chung như sau: Tính dẻo, Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, Ánh kim
- Một số kim lọai có tính chất vật lí tốt nhất như: Kim loại dẻo nhất (dễ dát mỏng, dễ kéo sợi): vàng, Kim loại dẫn điện tốt nhất: bạc,  Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất: bạc, Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất: tungsten (W), Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất: thủy ngân
II. Tính chất hóa học của kim loại
1. Tác dụng với phi kim
a) Tác dụng với oxygen: Hầu hết các kim loại như Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Cu,… phản ứng với khí oxygen tạo thành oxide kim loại. Một số kim loại như Au, Ag, Pt,… không phản ứng với khí oxygen
	Ví dụ: 		4Fe  +  3 O2      2 Fe2O3
b) Tác dụng với phi kim khác
Kim loại có thể tác dụng với nhiều phi kim tạo thành muối:     Cu   +   Cl2     CuCl2
2. Tác dụng với nước: Một số kim loại như K, Ca, Na,… tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hydroxide và khí hydrogen Ví dụ: 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2
3. Tác dụng với dung dịch acid: Một số kim loại phản ứng với dung dịch acid như HCl, H2SO4 tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen Ví dụ: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Các kim loại Cu, Ag, Au,… không tác dụng với dung dịch HCl.
4. Tác dụng với dung dịch muối: Nhiều kim loại khác như Mg, Al, Zn,… tác dụng với dung dịch CuSO4, AgNO3,… tạo thành muối và kim loại Ví dụ:  Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu
BAÌ 19: DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC
I. Xây dựng dãy hoạt động hóa học
Người ta sắp xếp các kim loại và hydrogen thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học: 
K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.
II. Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học
- Từ trái sang phải, mức độ hoạt động hóa học giảm dần.
- Các kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Ca,… tác dụng được với nước ở điều kiện thường, giải phóng khí hydrogen
- Kim loại đứng trước H có thể tác dụng với dung dịch acid, giải phóng khí hydrogenm
- Kim loại đứng trước (trừ K, Ca, Na,..) có thể đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
BÀI 20: TÁCH KIM LOẠI VÀ VIỆC SỬ DỤNG HỢP KIM
I. Phương pháp tách kim loại
Dựa vào mức độ hoạt động hóa học của kim loại, có thể lựa chọn phương pháp hóa học phù hợp để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó:
- Phương pháp điện phân nóng chảy được áp dụng để tách các kim loại hoạt động hóa học mạnh như Na, Ca, Mg, Al
- Phương pháp nhiệt luyện thường được dùng để tách các kim loại hoạt động hóa học trung bình như Fe, Zn,… có thể dùng các chất như C, CO, H2, Al,… tác dụng với oxide kim loại ở nhiệt độ cao, thu được kim loại
- Ngoài hai phương pháp trên, người ta còn dùng phương pháp thủy luyện để tách các kim loại hoạt động hóa học yếu như Ag, Au,…
II. Quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng
1. Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide bằng phản ứng điện phân
2. Tách sắt ra khỏi iron (III) oxide
3. Tách kẽm ra khỏi zinc sulfide
III. Hợp kim
1. Khái niệm hợp kim
Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác
Kim loại cơ bản là kim loại chiếm thành phần chính trong hợp kim
2. Ưu điểm của hợp kim
Hợp kim thường có nhiều ưu điểm vượt trội so với kim loại nguyên chất về độ cứng, độ bền, khả năng chống ăn mòng và gỉ sét, phù hợp với nhiều ứng dụng.
3. Một số hợp kim phổ biến
Gang và thép là hai hợp kim quan trọng của sắt với carbon và một số nguyên tố khác (carbon chiếm hàm lượng từ 2% đến 5% trong gang và dưới 2% trong thép)
Inox là một loại thép đặc biệt, ngoài sắt và carbon còn có các nguyên tố khác như chromium, nickel. Inox cứng và khó bị gỉ, được sử dụng làm đồ gia dụng, thiết bị y tế,….Đuy – ra là hợp kim của nhôm với đồng, manganese, magnesium,… Đuy – ra nhẹ tương đương nhôm như bền và cứng hơn nhiều, được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô…
IV. Sản xuất gang, thép
1. Sản xuất gang từ nguồn quặng chứa iron (III) oxide
Nguyên liệu: quặng sắt (thường là quặng hematite với thành phần chính là Fe2O3), than cốc và chất tạo xỉ như CaCO3, SiO2,…
Các giai đoạn chính của quá trình sản xuất gang
- Phản ứng tạo thành khí CO:
- Khí CO phản ứng với các oxide của sắt trong quặng
- Đá vôi bị phân hủy thành CaO. CaO kết hợp với các oxide như SiO2 trong quặng tạo thành xỉ:
2. Sản xuất thép
Nguyên liệu chính để sản xuất thép là gang và khí oxygen. Trong quá trình sản xuất thép, khí oxygen được thổi vào lò đựng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao, đốt cháy các tạp chất trong gang. Các oxide tạo thành ở dạng khí (CO2, SO2,..) sẽ thoát ra theo khí thải, còn các oxide dạng rắn (SiO2, MnO2,…) sẽ tạo xỉ nhẹ, nổi lên trên thép lỏng và được tách ra để thu lấy thép.
BÀI 21: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI
I. Ứng dụng của một số phi kim quan trọng
1. Carbon
Trong tự nhiên, đơn chất carbon tồn tại ở các dạng chính như: kim cương, than chì, carbon vô định hình
Các loại than như than gỗ, than xương,… có khả năng giữ trên bề mặt của nó các phân tử chất khí, chất tan trong dung dịch. Tính chất này được gọi là tính hấp phụ. Dựa vào tính chất hấp phụ, carbon ở dạng hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc, chất khử màu, khử mùi.
Carbon còn nhiều ứng dụng khác như: than cốc dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp luyện kim,..; than chì được làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì,…; kim cương làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính,…
2. Lưu huỳnh: Là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp
3. Chlorine: Có nhiều ứng dụng trong cuộc sống và trong các ngành công nghiệp như khử trùng nước sinh hoạt; sản xuất nước Javel, chất tẩy rửa,…; tẩy trắng vải, bột giấy,… sản xuất chất dẻo,…
II. Sự khác nhau giữa phi kim và kim loại
	
	Kim loại
	Phi kim

	tính chất vật lí
	-Dẫn điện


-Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cao hơn
-Hầu hết ở thể khí (Thủy ngân ở thể lỏng)
-Khối lượng riêng lớn hơn.
	-Không dẫn điện (Silicon tinh khiết là chất bán dẫn. Than chì có tính dẫn điện nhưng yếu hơn kim loại).
-Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.
- Có thể tồn taaij ở thể rắn, lỏng, khí
-Khối lượng riêng nhỏ hơn.

	


tính chất hóa học
	Phản ứng của kim loại với phi kim
2Na + Cl2 → 2NaCl

	
	-kim loại dễ nhường electron để tạo ra ion dương
Na → Na+ + 1e
	-phi kim dễ nhận electron tạo ion âm.

Cl + 1e → Cl-  

	
	Phản ứng của phi kim và kim loại với oxygen

	
	Kim loại + oxygen  oxide base
2 Mg  +  O2      2 MgO
	phi kim + oxygen  oxide acid
4 P + 5 O2   2 P2O5
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BÀI 18. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI
NHẬN BIẾT     
 Câu 1: Vàng thường có ứng dụng trong
A. làm lõi dây điện.         		B. làm đồ trang sức.	
C. làm xoong, nồi, chảo.		D. làm cầu.
Câu 2: Kim loại dẻo nhất là		
A. bạc.	     B. vàng.		C. tungsten. 		D. thủy ngân.
Câu 3: Đồng thường có ứng dụng trong
A. làm lõi dây điện.        		 B. làm đồ trang sức.	
C. làm xoong, nồi, chảo.  		D. làm cầu.
Câu 4: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại với phi kim (trừ oxygen) là
A. oxide.		B. base.			C. acid.			D. muối.
Câu 5: Kim loại tác dụng với ___________ tạo thành muối. 
A. kim loại.  		B. chlorine.  			C. phi kim.   			D. nhôm.
Câu 6: Hầu hết kim loại không tác dụng với
A. khí hiếm. 		B. dung dịch acid.	C. dung dịch muối. 		D. phi kim.
Câu 7: Đâu không phải tính chất vật lí chung của kim loại?
A. Tính hiếm				 	B. Tính dẻo.		
C. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt.                  D. Ánh kim.
Câu 8: Nhôm thường có ứng dụng trong
A. làm lõi dây điện.     		 B. làm đồ trang sức.      
C. làm xoong, nồi, chảo.    		D. làm cầu.
Câu 9: Thép thường có ứng dụng trong
A. làm lõi dây điện.     		 B. làm đồ trang sức.      
C. làm xoong, nồi, chảo.    		D. làm cầu.
Câu 10: Kim loại dẫn điện tốt nhất là    A. bạc.	     B. vàng.	C. tungsten. 	D. thủy ngân.
Câu 11: Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất là    A. bạc.	     B. vàng.	C. tungsten. 	D. thủy ngân.
Câu 12: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là    
A. bạc.   		B. vàng.	C. tungsten. 		D. thủy ngân.
Câu 13: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là   
A. bạc.   		B. vàng.	C. tungsten. 		D. thủy ngân.
Câu 14: Kim loại tác dụng với ___________ tạo thành oxide.
A. hydrogen.          B. chlorine.            C. oxygen.              D. sodium.
Câu 15: Kim loại tác dụng với ___________ tạo thành muối.
A. kim loại.            B. chlorine.            C. phi kim.             D. nhôm.
Câu 16: Hầu hết kim loại không tác dụng với
A. khí hiếm.         B. dung dịch acid.		C. dung dịch muối.      D. phi kim.
Câu 17: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại và khí oxygen là
A. acid.                   B. oxide.                C. base.                  D. muối.
THÔNG HIỂU
Câu 1: Chất có ánh kim là     	 A. thủy tinh.	     B. bạc.	C. gỗ. 		D. giấy.
Câu 2: Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Kim loại dẻo nhất là sodium.	
B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân.
C. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc.	
D. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là tungsten.
Câu 3: Các kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Au, Mg.  		B. Al, Fe.		C. Zn, Ag.		D. Cu, Na.
Câu 4: Kim loại nhôm bị hòa tan bởi H2SO4 loãng, thu được muối sulfate và khí hydrogen. Phản ứng mô tả hiện tượng trên là	
A. 2Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2.	B. 2Al + H2SO4 → Al2SO4 + H2.
C. Al + 3H2SO4 → Al(SO4)3 + H2.	D. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.
Câu 5: Cho phản ứng Zn + CuSO4 → muối X + kim loại Y. X là   
A. ZnSO4.   		B. CuSO4.  		 C. Cu.  	D. Zn.
[bookmark: _Hlk174971794]Câu 6: Các kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Au, Mg.            B. Al, Fe.                C. Cu, Ag.              D. Ca, Na.
Câu 7: Phương trình hóa học khi cho Zn phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao là
A. Zn + H2O  ZnO + H2.                    B. Zn + H2O  ZnOH.
C. Zn + H2O   Zn(OH)2.                     D. Zn + H2O  ZnO2 + H2.
Câu 8: Acid H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2.               B. NaOH, CuO, Ag, Zn.
C. Mg(OH)2, CaO, K2SO3, SO2.            D. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2.
Câu 9: Cho phản ứng Zn + HCl → muối X + khí Y.       X, Y  là
A. ZnSO4, H2              B. ZnCl2 ; O2              C. CuCl2; H2                     D. ZnCl2 ; H2
VẬN DỤNG
Câu 1: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra là
A. không có phản ứng.
B. có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
C. có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần.
D. có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu.
Câu 2: Một bạn học sinh đã đổ nhầm dung dịch iron (II) sulfate vào lọ chứa sẵn dung dịch zinc sulfate. Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối zinc sulfate, em dùng kim loại
A. Cu.                    B. Fe. 		C. Zn. 			D. Al.
[bookmark: _Hlk174972505]Câu 3: Cho lá nhôm vào dung dịch acid HCl có dư thu được 0,15 mol khí hydrogen. Khối lượng nhôm đã phản ứng là 		A. 1,80 g.		B. 2,70 g.		C. 4,05 g.		D. 5,40 g.
Câu 4: Ngâm một viên kẽm sạch trong dung dịch CuSO4. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?		
A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.		
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
Câu 5: Cho hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Mg và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được chất rắn T không tan. Vậy T là		
A. Al. 		B. Fe. 		C. Mg.		D. Cu.
Câu 6: Cho hỗn hợp bột gồm Al, Au, Mg và Cu vào dung dịch H2SO4 dư, sau phản ứng thu được chất rắn G không tan. Vậy G là	
A. Al, Au.       B. Au, Cu.      C. Mg, Cu.       D. Cu, Al
VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Trong hợp chất oxide của kim loại A thì oxygen chiếm 17,02% theo khối lượng. Kim loại A là
A. Cu.          B. Zn. 		C. K.  		D. Na.
Câu 2: Hòa tan 5,1g oxide của một kim loại hóa trị III bằng dung dịch HCl, số mol acid cần dùng là 0,3 mol. Công thức phân tử của oxide đó là 	
A. Fe2O3.	B. Al2O3.	C. Cr2O3.	D. FeO.
Câu 3: Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxide phải dùng một lượng oxygen bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây?		
A. Fe.      		B. Al.    		 C. Mg.     		D. Ca.
BÀI 19. DÃY HĐHH CỦA KIM LOẠI
NHẬN BIẾT     
 Câu 1: Từ Cu và hoá chất nào dưới đây để thu được CuSO4?
A. MgSO4		B. Al2(SO4)3		C. H2SO4 loãng	D. H2SO4 đặc, nóng 
Câu 2: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học giảm dần là:
A. Ag, Fe, Zn, Al, Mg, K. 		B. K, Mg, Al, Zn, Fe, Ag. 
C. Ag, Al, Zn, Fe, Mg, K. 		D. K, Mg, Fe, Zn, Al, Ag.
Câu 3: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 để tạo ra kim loại đồng là:
A. Zn, Al, Fe, Cu.        B. Zn, Al, Fe, Ag.         C. Zn, Mg, Al, Fe.       D. Cu, Fe, Al.
Câu 4: Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với oxygen ở nhiệt độ thường?	A. Ag.          B. Zn. 		C. Al. 		D. Fe.
Câu 5: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với H2O?  
A. Fe.  	B. Ba.  	C. Cu.   	D. Mg
Câu 6: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là	
A. 4		B. 3		C. 1		D. 2
Câu 7: Cho hỗn hợp kim loại Al, Fe và Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 dư, chất rắn thu được sau phản ứng là	A. Fe. 		B. Al. 		C. Cu. 			D. Al và Cu.
Câu 8: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4?	A. Fe		B. Zn		C. Cu		D. Mg
Câu 9: Cho các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không xảy ra phản ứng?
A. ZnSO4 và Mg	B. CuSO4 và Ag	C. CuCl2 và Al	D. CuSO4 và Fe
Câu 10: Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch HCl là:
A. Na, Al, Cu, Mg.           	 B. K, Na, Al, Ag.    
C. Na, Fe, Cu, Mg.            D. Zn, Mg, Na, Al.
Câu 11: Có các cặp chất sau:  
  (1)  Ag và H2SO4 loãng;	(2)  Al và HCl;	(3)  Zn và MgCl2;
(4) Fe và H2SO4 đặc, nguội;	(5) Cu và AgNO3;		(6) Cu và H2SO4 đặc, nóng.
Những cặp nào không có phản ứng xảy ra?
A. (1), (4), (6).      B. (2), (3), (5), (6).            C. (1), (3), (4).     D. (4), (5), (6).
Câu 12: Phản ứng có thể chứng minh được Fe đứng trước Cu trong dãy hoạt động hoá học là
A. cho Fe và Cu tác dụng với HNO3.     
B. cho Fe và Cu tác dụng với H2SO4 đặc.        
C. cho Fe tác dụng với dung dịch CuSO4.       
 D. cho Cu tác dụng với dung dịch FeSO4.
Câu 13: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?
A. HCl			B. HNO3 loãng	C. H2SO4 loãng	D. KOH
Câu 14: Cho dây nhôm vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra?
A. CuSO4		B. Na2SO4		C. MgSO4		D. K2SO4
Câu 15: Cho dãy các kim loại K, Zn, Ag, Al, Fe. Số kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối CuSO4 là 	A. 1		B. 2			C. 3			D. 4
Câu 16: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch FeCl2? 
A. Mg.	 B. Al.   		C. Zn.   	D. Cu
Câu 17: Chọn phương án trả lời sai.         Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:
A. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải.
B. Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ đều phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2
C. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch acid (HCl, H2SO4 loãng, …) giải phóng khí H2
D. Kim loại đứng trước (trừ Na, K,…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
Câu 18: Dựa vào dãy hoạt động hoá học của kim loại, kim loại mạnh nhất là  
A. K.  			 B. Cu.  	 C. Na. 		D. Au.
Câu 19: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có mức độ hoạt động mạnh nhất là
A. Cu			B. Mg		C. Fe			D. Al
Câu 20: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?  	
A. Cu.   		B. Fe.   	C. Na.  		D. Al.
Câu 21: Dựa vào dãy hoạt động hoá học của kim loại, trong các kim loại Na, Cu, Au, K; kim loại yếu nhất là	A. K. 			B. Cu.		C. Na.          		D. Au.
Câu 22: Cho dãy các kim loại K, Zn, Ag, Al, Fe. Số kim loại đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối CuSO4 là 
A. 1			B. 2		C. 3			D. 4
Câu 23: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch 
A. FeCl2.      		B. NaCl.       		C. MgCl2.    		D. CuCl2.
Câu 24: Cho dây nhôm vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra?
A. CuSO4		B. Na2SO4		C. MgSO4		D. K2SO4
THÔNG HIỂU
Câu 1: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với H2O? A. Fe.   B. Ba.     C. Cu.  D. Mg.
Câu 2: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là:
A. Ag, Fe, Zn, Al, Mg, K.          		B. K, Mg, Al, Zn, Fe, Ag.          
C. Ag, Al, Zn, Fe, Mg, K.          		D. K, Mg, Fe, Zn, Al, Ag.
Câu 3: Cho hỗn hợp kim loại Al, Fe và Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 dư, chất rắn thu được sau phản ứng là
A. Fe. 			B. Al. 			C. Cu. 		D. Al và Cu.
Câu 4: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 để tạo ra kim loại đồng là:
A. Zn, Al, Fe, Cu.       B. Zn, Al, Fe, Ag.       C. Zn, Mg, Al, Fe. 	D. Cu, Fe, Al.
Câu 5: Cho các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không xảy ra phản ứng?
A. ZnSO4 và Mg	B. CuSO4 và Ag	C. CuCl2 và Al	D. CuSO4 và Fe
Câu 6: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4?	A. Fe		B. Zn		C. Cu		D. Mg
Câu 7: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là	
A. 4		B. 3		C. 1		D. 2
VẬN DỤNG
Câu 1: Có các cặp chất sau:
	(1)   Ag và H2SO4 loãng;
	(4) Fe và H2SO4 đặc, nguội;

	(2)   Al và HCl;
	(5) Cu và AgNO3;

	(3)   Zn và MgCl2;
	(6) Cu và H2SO4 đặc, nóng.


Những cặp nào không có phản ứng xảy ra?
A. (1), (4), (6).               		 B. (2), (3), (5), (6).           
C. (1), (3), (4).                  		D. (4), (5), (6).
Câu 2: Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch HCl là:
A. Na, Al, Cu, Mg.         		B. K, Na, Al, Ag.       
 C. Na, Fe, Cu, Mg.          		D. Zn, Mg, Na, Al.
Câu 3: Một học sinh tiến hành thí nghiệm: Nhúng một thanh đồng vào dung dịch AgNO3, sau một lúc nhúng tiếp một thanh sắt vào dung dịch này đến phản ứng hoàn toàn. Sau khi thí nghiệm kết thúc, học sinh đó rút ra các kết luận sau :	
(I) Dung dịch thu được sau phản ứng có màu xanh nhạt.
(II) Khối lượng thanh đồng bị giảm sau phản ứng.	
(III) Khối lượng thanh sắt tăng lên sau phản ứng.
Kết luận không đúng là	
A. (I). 		B. (II). 		C. (III). 	D. (I) (II) và (III).
VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Cho các cặp chất sau:
(1) Mg + AgCl          		 (2) Ag + dd Fe(NO3)2             
 (3) Al + dd H2SO4 loãng		(4) CuCl2 + Fe
Các cặp chất phản ứng được với nhau là	
A. (1) và (2).	 	B. (3) và (4). 		C. (1) và (3). 		D. (1) và (4).
Câu 2: Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,7185 lít khí H2 (đkc) và m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 8,40.        		B. 0,40.        		C. 20,25.      		D. 19,05.
BÀI 20: TẠCH KIM LOẠI VÀ VIỆC SỬ DỤNG HỢP KIM
NHẬN BIẾT
Câu 1: Nguyên liệu chính để sản xuất kim loại Na trong công nghiệp là
A. Na2CO3.  		B. NaOH.    		C. NaCl.       		D. NaNO3.
Câu 2: Các bước cơ bản trong quy trình tách kim loại từ quặng là
	A.[image: ]

	B.[image: ]

	C.[image: ]

	D.[image: ]


Câu 3: Hàm lượng carbon trong thép chiếm:
A. Trên 2%. 		B. Dưới 2%. 		C. Từ 2% đến 5%. 		D. Trên 5%.
Câu 4: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? 
A. Ag.  		B. Na.    		C. Ca. 		 D. Mg.
Câu 5: Trường hợp nào sau đây thu được kim loại Sodium (Na)
A. cho Mg tác dụng với dung dịch NaCl.      	B. nhiệt phân NaHCO3.
C. điện phân nóng chảy NaCl.             		D. điện phân dung dịch NaCl.
Câu 6: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe. 			B. Na.          		C. Cu.          	D. Ag.
Câu 7: Dãy gồm các kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Al, Na, Ba.        B. Ca, Ni, Zn.        C. Mg, Fe, Cu.       D. Fe, Cr, Cu.
Câu 8: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là
A. điện phân dung dịch.             B. điện phân nóng chảy.	
C. nhiệt luyện.           		 D. thủy luyện.
Câu 9: Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxide nào sau đây?	
A. K2O.  		B. CaO.  		C. Na2O.   		D. FeO.
Câu 10: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?		
A. Na. 		B. Ag. 		C. Ca. 			D. Fe.
Câu 11: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?  
A.Ag.  	B. Na. 		C. Ca. 		D. Mg
Câu 12: Có bao nhiêu phương pháp để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó? 
A. 1  		B. 2			C. 3			D. 4
Câu 13: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe. 		B. Na. 		C. Cu. 		D. Ag.
Câu 14: Gang và thép là hợp kim của
A. aluminum và copper.     		B. iron và carbon.      
C. carbon và silicon.     		D. iron và aluminum.
Câu 15: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là
A. điện phân dung dịch.     		B. điện phân nóng chảy.       
 C. nhiệt luyện.           		 D. thủy luyện.
Câu 16:  Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?
A. Ca. 		B. K.  		C. Cu. 			D. Ba.
Câu 17: Trường hợp nào sau đây thu được kim loại Sodium (Na)
A. cho Mg tác dụng với dung dịch NaCl.         	B. nhiệt phân NaHCO3.
C. điện phân nóng chảy NaCl.               		D. điện phân dung dịch NaCl. 
Câu 18: Nguyên liệu chính để sản xuất kim loại Na trong công nghiệp là
A. Na2CO3.  		B. NaOH.     		C. NaCl.       		D. NaNO3.
Câu 19: Dãy gồm các kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Al, Na, Ba.         B. Ca, Ni, Zn.         	C. Mg, Fe, Cu.        D. Fe, Cr, Cu.
THÔNG HIỂU
Câu 1: Những hợp kim có tính chất nào dưới đây được ứng dụng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay?
A. Những hợp kim nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.     
 C. Những hợp kim có tính cứng cao.
B. Những hợp kim không gỉ, có tính dẻo cao.		
D. Những hợp kim có tính dẫn điện tốt.
Câu 2: Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxide nào sau đây?  
A. K2O.       B. CaO.        C. Na2O.      D. FeO.
Câu 3: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?		A. Na.          	B. Ag.          C. Ca. 		D. Fe.
Câu 4: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxide CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm
A. Cu, Fe, Al, Mg.      		B. Cu, FeO, Al2O3, MgO.     
 C. Cu, Fe, Al2O3, MgO.   		D. Cu, Fe, Al, MgO
Câu 5: Có các nguyên liệu:	(1). Quặng sắt.	      	(2). Quặng Chromite.		(3). Quặng Bauxite.
(4). Than cốc.		(5). Than đá.	    (6). Đá vôi (thành phần chính CaCO3).
Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:
A. (1), (3), (4), (5).		B. (1), (4),	C. (1), (3), (5).		D. (1), (4), (6).
Câu 6: Cho các phản ứng sau:
(1) CuO + H2 →  Cu + H2O;			
(2)      2 CuSO4 + 2H2O  →  2Cu + O2 + 2H2SO4;
(3) Fe + CuSO4  →  FeSO4 + Cu;		
(4)     2Al + Cr2O3 →   Al2O3 + 2Cr. 
Số phản ứng dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện là  
A. 4.   			B. 3.   			C. 2.   			D. 1.
Câu 7: Cho dãy các kim loại sau: Al, Na, Fe, Cu, Zn, Ag, K. Các kim loại trong dãy trên chỉ có thể được điều chế theo phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất là
A. Al, Na, Cu.        B. Al, Na, K. 		C. Fe, Cu, Zn, Ag.  		D. Na, Fe, Zn.
Câu 8: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxide CuO, Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn thu được gồm
A. Cu, Fe, Al, Mg.      		 B. Cu, FeO, Al2O3, MgO.     
C. Cu, Fe, Al2O3, MgO.   		D. Cu, Fe, Al, MgO.
Câu 9: Tiến hành các thí nghiệm sau:	
(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.		
(b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).	
(d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.
(c) Nung nóng hỗn hợp bột Al và FeO (không có không khí).	
(e) Điện phân Al2O3 nóng chảy.
Số thí nghiệm tạo thành kim loại là	A. 5.   		B. 3.   		C. 2.   		D. 4.
VẬN DỤNG
Câu 1: Khử hoàn toàn 32 gam copper (II) oxide bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là	A. 25,6.       		B. 19,2.        C. 6,4.          	D. 12,8.
Câu 2: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:
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Phương trình hoá học của phản ứng tạo thành khí Z là
A. CuO + H2   Cu + H2O.                 B. Fe2O3 + 3H2   2Fe + 3H2O.
C. CuO + CO  Cu + CO2.            	D. 2HCl + CaCO3  CaCl2 + CO2 + H2O.
Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.		
(b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).
(c) Nung nóng hỗn hợp bột Al và FeO (không có không khí).
(d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.	(e) Điện phân Al2O3 nóng chảy.
Số thí nghiệm tạo thành kim loại là	A. 5.  		B. 3.   		C. 2.   		D. 4.
VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Một loại quặng sắt có chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong 1 tấn quặng là:
A. 858 kg		B. 885 kg		C. 588 kg		D. 724 kg
Câu 2: Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là	
A. 3,75.       B. 3,88.        C. 2,48.        D. 3,92.
Câu 3: Khử hoàn toàn 32 gam copper (II) oxide bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là	A. 25,6.        	B. 19,2.        		C. 6,4.          	D. 12,8.
Câu 4: Một loại quặng sắt có chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong 1 tấn quặng là:
A. 858 kg		B. 885 kg		C. 588 kg		D. 724 kg
Câu 5: Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là	
A. 3,75.        	B. 3,88.        	C. 2,48.        	D. 3,92.
BÀI 21: SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI
NHẬN BIẾT
Câu 1: Kim loại ở thể lỏng là    
A. Bromine.	   	B. Chromide.		C. Thủy ngân.	     D. Sắt.
Câu 2: Kim loại tác dụng với oxygen thường tạo thành
A. oxide acid		B. oxide base		C. oxide trung tính	D. oxide lưỡng tính
Câu 3: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở  trạng thái
A. lỏng và khí.               B. rắn và lỏng.         C. rắn và khí.                   D. rắn, lỏng, khí.
Câu 4: Vật liệu dưới đây được dùng để chế tạo ruột bút chì ?
A. Chì.		B. Than đá.		C. Than chì.		D. Than vô định hình.
Câu 5: Silicon được sử dụng làm
A. điện cực. 		B. trang sức.          C. pin mặt trời.		D. đồ dùng học tập.
Câu 6: Phi kim tác dụng với oxygen thường tạo thành
A. oxide acid		B. oxide base		C. oxide trung tính	D. oxide lưỡng tính
Câu 7: Trong các chất sau, chất nào là chất bán dẫn?
A. Iron.		B. Carbon.		C. Sodium.		D. Silicon.
Câu 8: Lưu huỳnh được sử dụng làm
A. mặt nạ phòng độc			B. ruột bút chì.	
C. pin mặt trời				D. sản xuất pháo hoa.
Câu 9: Carbon không được sử dụng để làm
A. mặt nạ phòng độc.	B. ruột bút chì.	C. pin mặt trời.	D. điện cực.
Câu 10: Trong các chất sau, chất nào được ứng dụng để sản xuất nước Javel, chất tẩy rửa?
A. Carbon.		B. Lưu huỳnh.		C. Silicon.		D. Chlorine.
Câu 11: Kim loại tác dụng với oxygen thường tạo thành
A. oxide acid		B. oxide base		C. oxide trung tính	D. oxide lưỡng tính
THÔNG HIỂU
Câu 1: Do có tính hấp phụ, nên carbon vô định hình được dùng làm
A. điện cực, chất khử.			B. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.
C. ruột bút chì, chất bôi trơn.		D. mũi khoan, dao cắt kính.
Câu 2: Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là
A. N2O.	B. CO2.		C. SO2.		D. NO2.
Câu 3: Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố đều là phi kim?
A. F, O, Na, N.      B. O, Cl, Br, H.     C. H, N, O, K.        D. K, Na, Mg, Al.
Câu 4: Chọn phát biểu sai.   
A. Kim loại dẫn điện tốt hơn phi kim.	   
B. Phi kim dẫn điện tốt kim loại.
C. Phi kim có nhiệt độ sôi thấp hơn kim loại.   
D. Phi kim có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn kim loại.
Câu 5: Carbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt tính. Tính chất nào của than hoạt tính giúp con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước ?
A. Than hoạt tính dễ cháy.	
B. Than hoạt tính có khả năng hòa tan tốt trong nhiều dung môi.
C. Than hoạt tính có cấu trúc lớp.		
D. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao.
VẬN DỤNG
Câu 1: Tủ lạnh dùng lâu ngày thường có mùi hôi. Để khử mùi người ta thường cho vào tủ lạnh một mẩu than gỗ. Than gỗ lại có khả năng khử mùi hôi là vì		
A. than gỗ có tính khử mạnh.
B. than gỗ xúc tác cho quá trình chuyển hóa các chất khí có mùi hôi thành chất không mùi.
C. than gỗ có khả năng phản ứng với các khí có mùi tạo thành chất không mùi.
D. than gỗ có khả năng hấp phụ các khí có mùi hôi.
Câu 2: Cho 5,4 gam Aluminium tác dụng hết với khí Chlorine (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là	A. 12,5.       		B. 25,0.        	C. 19,6.        	D. 26,7.
Câu 3: Cho thông tin sau:
- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu.
- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.
- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong.           X, Y, Z lần lượt là
A. Cl2, CO, CO2.			B. Cl2, SO2, CO2.            
 C. SO2, H2, CO2.              		D. H2, CO, SO2.
VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Trộn một ít bột than với bột copper(II) oxide rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng, khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là
A. màu đen của hỗn hợp không thay đổi, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
B. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong không thay đổi.
C. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
D. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu trắng xám, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
Câu 2: Khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. Đó chính là chlorine và người ta giải thích khả năng diệt khuẩn là do
A. chlorine độc nên có tính sát trùng.	 
 B. chlorine có tính oxi hóa mạnh.   
C. một nguyên nhân khác.   
D. chlorine tác dụng với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh

DẠNG II: TN DÚNG – SAI
Trong mỗi ý a,b,c,d. HS chọn đúng hoặc sai (đánh dấu x vào ô lựa chọn)
BÀI 18. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI
	Câu
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Các TCVL chung của kim loại gồm tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và ánh kim
a. kim loại dẻo nhất là gold (vàng, kí hiệu là Au)
b. kim loại dẫn điện tốt nhất là silver (bạc, kí hiệu là Ag)
c. kim loại dẫn điện tốt nhất là aluminium (nhôm, kí hiệu là Al)
d. iron (sắt) là kim loại duy nhất không có ánh kim
	
	

	Câu 2. Ngoài các TCVL chung, các kim loại còn có các TCVL khác
a. kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg
b. kim loại cứng nhất là Cr
c. kim loại nhẹ nhất là Li
d. kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W
	
	

	Câu 3. Kim loại có thể tác dụng với nhiều phi kim để tạo thành oxide hoặc muối
a. zinc tác dụng với oxygen khi đun nóng tạo thành oxide thuộc loại oxide base
b. vàng (gold) tác dụng với oxygen khi đun nóng tạo thành oxide thuộc loại oxide lưỡng tính
c. sắt (iron) tác dụng với khí chlorine khi đun nóng tạo thành muối iron (II) chloride
d. thủy ngân (mercury) phản ứng với sulfur ngay điều kiện thường
	
	

	Câu 4. Một số kim loại có khả năng phản ứng với nước
a. kim loại Nari (sodium), kali (potassium) phản ứng mãnh liệt có thể gây nổ khi tiếp xúc với nước
b. kim loại calcium tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo dung dịch có môi trường acid
c. kim loại copper có phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo hydroxide và khí hydrogen
d. kim loại magnesium có khả năng phản ứng với nước ở nhiệt độ cao tạo magnesium oxide và khí hydrogen
	
	

	Câu 5. Nhiều kim loại có thể phản ứng với acid HCl, H2SO4 loãng
a. tất cả các kim loại đều phản ứng được với dung dịch HCl, H2SO4 loãng
b. kim loại sắt (iron) khi tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 cho dùng 1 loại muối
c. có thể đựng acid HCl trong bình bằng nhôm (aluminium) do nhôm không tác dụng với HCl
a. kim loại đồng (Cu) không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng do hoạt  động hóa học yếu
	
	

	Câu 6. Do TCVL khác nhau nên kim loại cũng có nhiều các ứng dụng khác nhau
a. nhôm (aluminium) được sử dụng làm giấy bọc thực phẩm do có tính dẻo 
b. đồng (copper) được sử dụng làm lõi dây điện trong gia đình vì đồng có khả năng dẫn điện tốt nhất
c. chromium (Cr) được dùng mạ lên các đồ vật để chống ăn mòn, chống xước do chromium là kim loại dẻo nhất
d. tungsten (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn do có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất 
	
	

	Câu 7. Một số kim loại thông dụng như nhôm (aluminium), sắt (iron), vàng (gold) có nhiều TCVL và ứng dụng khác nhau
a. nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt kém, sử dụng làm khung cửa, vách ngăn
b. sắt là kim loại màu trắng hơi xám, độ cứng cao, có tính nhiễm từ
c. vàng là kim loại có màu vàng lấp lánh, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn sắt
d. vàng được sử dụng làm đồ trang sức do đẹp và bền trong không khí
	
	

	Câu 8. Một số kim loại thông dụng như nhôm (aluminium), sắt (iron), vàng (gold) có nhiều TCHH giống và khác nhau
a. sắt bị hòa tan trong dung dịch HCl còn vàng thì không
b. nhôm và sắt đều tác dụng được với dung dịch HCl, H2SO4 loãng
c. nhôm, sắt và vàng đều bền trong không khí và nước
     d. nhôm và sắt đều tác dụng với khí chlorine theo cùng tỉ lệ mol
	
	

	Phát biếu
	
	

	a) Kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau.
	
	

	b) Các kim loại khác nhau sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.
	
	

	c) Tính dẩn nhiệt của cắc kim loại tăng theo thứ tự Ag, Cu, Al, Zn, Fe,...
	
	

	d) Những kim loại có tỉ khối nhỏ hơn 5 g/cm3 là kim loại nhẹ, như Na, K, Mg, Al,…
	
	

	e) Đa số kim loại đểu phản ứng được với dung dịch acid loãng (HCl, H2SO4) và giải phóng khí hydrogen.
	
	

	g) Chỉ khi bị đốt nóng ở nhiệt độ cao, các kim loại mới phản ứng với oxygen.
	
	



BÀI 19. DÃY HĐHH CỦA KL
	Câu
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Cho các kim loại Na, Cu tác dụng với nước
a. kim loại Na tan ra, có hiện tượng sủi bọt khí
b. kim loại Cu tan ra, không có sủi bọt khí
c. thí nghiệm chứng tỏ Na hoạt động mạnh hơn Cu
d. thí nghiệm chứng tỏ Cu hoạt động mạnh hơn Na
	
	

	Câu 2. Cho các kim loại  Cu, Fe tác dụng với dung dịch HCl
a. kim loại Cu tan ra, có hiện tượng sủi bọt khí
b. kim loại Fe không tan
c. thí nghiệm chứng tỏ Cu hoạt động yếu hơn Fe
d. thí nghiệm chứng tỏ Fe hoạt động yếu hơn Cu
	
	

	Câu 3. Cho dây kim loại Cu vào dung dịch AgNO3
a/kim loại Cu tan ra, dung dịch chuyển sang màu vàng
b/có lớp chất rắn bám bên ngoài dây Cu, dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh
c/thí nghiệm chứng tỏ Cu hoạt động mạnh hơn Ag
d/trong dãy hoạt động hóa học Cu đứng sau Ag
	
	

	Câu 4. Dãy HĐHH của kim loại cho biết mức độ HĐHH của kim loại
a.kim loại Na hoạt động mạnh hơn kim loại Fe
b.kim loại Mg hoạt động mạnh hơn kim loại Al
c.kim loại Cu hoạt động mạnh hơn kim loại Fe
d. kim loại Fe hoạt động mạnh hơn kim loại Ag
	
	

	Câu 5. Dãy HĐHH của kim loại cho biết mức độ HĐHH của kim loại
a.kim loại Al hoạt động mạnh hơn kim loại Zn
b.kim loại Ag hoạt động mạnh hơn kim loại Fe
c.kim loại Cu hoạt động yếu hơn kim loại Fe
d.kim loại Zn hoạt động mạnh hơn kim loại Mg
	
	

	Câu 6. Cho các kim loại Na, K, Mg, Zn lần lượt tác dụng với nước
a.kim loại Na, K phản ứng mãnh liệt với nước ngay ở điều kiện thường
b.kim loại Mg, Zn phản ứng với nước khi đun nóng
c.để bảo quản Na, K người ta ngâm trong dầu hỏa
d.dung dịch tạo thành khi cho Na, K tác dụng với nước làm quỳ tím chuyển sang đỏ 
	
	

	Câu 7. Cho các kim loại Na, Mg, Ag, Cu, Fe, Al
a. thứ tự giảm dần mức độ HĐHH của các kim loại là Na, Mg, Al, Fe, Ag, Cu
b.kim loại Na có thể đẩy  Mg ra khỏi dung dịch muối
      c.kim loại Fe có thể đẩy  Cu ra khỏi muối
      d. có 2 kim loại không tác dụng với dung dịch HCl
	
	

	Câu 8. Cho các kim loại K, Ag, Mg, Zn, Au
a.thứ tự giảm dần mức độ HĐHH của các kim loại là K, Mg, Zn, Ag, Au
     b.  kim loại K tác dụng được với dung dịch ZnCl2
c.kim loại Mg tác dụng được với dung dịch ZnSO4
     d. có 3 kim loại  tác dụng được với dung dịch HCl
	
	

	Câu 9. Cho các kim loại K, Fe, Zn, Ag, Al
a. chiều tăng dần mức độ HĐHH của các lom loại là Ag, Fe, Zn, Al, K
b. kim loại tác dụng mạnh với nước ở điều kiện thường là K
c. kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng gồm Fe, Zn, Al
d. có 3 kim loại tác dụng được với dung dịch FeCl2
	
	

	Câu 10. Cho các kim loại Na, Cu, Ag, Mg, Al
a. chiều tăng dần mức độ HĐHH của các lom loại là Al, Cu, Ag, Mg, Na
b. kim loại Na tác dụng mạnh với nước ở điều kiện thường, còn kim loại Mg tác dụng với hơi nước khi đun nóng.
c. kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng gồm Na, Mg, Al
d. có 2 kim loại tác dụng được với dung dịch CuCl2
	
	

	Câu 11. Dựa vào dãy HĐHH của kim loại ta có thể dự đoán được khả năng phản ứng của kim loại với các chất
a. Sắt tác dụng được với dung dịch muối copper (II) sulfate
b.  Sắt không tác dụng được với dung dịch muối copper (II) nitrate
c. Kẽm tác dụng được với dung dịch muối silver nitrate
d. Bạc tác dụng được với dung dịch hydrochloric acid
	
	



BÀI 20. TÁCH KL VÀ VIỆC SỬ DỤNG HỢP KIM
	Câu
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng, sai về hợp kim?
[bookmark: bookmark389]a. Tính dẫn điện của hợp kim giảm so với kim loại thành phần tạo nên hợp kim.
[bookmark: bookmark390]b.Tính dẫn nhiệt của hợp kim giảm so với kim loại thành phẩn tạo nên hợp kim.
c. Tính dẻo của hợp kim giảm so với kim loại thành phần tạo nên hợp kim.
d. Hợp kim mềm hơn so với các kim loại tạo nên hợp kim.
	
	

	Câu 2. Để có thể sử dụng làm vỏ máy bay, tên lửa hay tàu vũ trụ thì các loại hợp kim được dùng phải có tính chất
[bookmark: bookmark386]a. nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.
[bookmark: bookmark387]b. không gỉ, có tính dẻo cao.
c. có tính cứng cao.
d. có tính dẫn điện tốt.
	
	

	Câu 3. Kết luận nào sau đây đúng, sai về hợp kim?
a.Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần và cấu tạo của hợp kim.
b.Hợp kim được tạo nên từ một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
c. Thép là hợp kim của Fe và c.
d.. Nhìn chung hợp kim có những tính chất khác tính chất của các chất tham gia tạo nên hợp kim.
	
	

	Câu 4. Gang và thép là hợp kim của
a. aluminum và copper.
      b. iron và carbon.
c. carbon và silicon.
d. iron và aluminum.
	
	



BÀI 21. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PK VÀ KL
	Câu
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Do có tính hấp phụ, nên carbon vô định hình được dùng làm
a. điện cực, chất khử.
b. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.
c. ruột bút chì, chất bôi trơn.
d. mũi khoan, dao cắt kính.
	
	

	Câu 2. Tủ lạnh dùng lâu ngày thường có mùi hôi. Để khử mùi người ta thường cho vào tủ lạnh một mẩu than gỗ. Than gỗ lại có khả năng khử mùi hôi là vì
a. than gỗ có tính khử mạnh.
b. than gỗ xúc tác cho quá trình chuyển hóa các chất khí có mùi hôi 
thành chất không mùi.
c. than gỗ có khả năng phản ứng với các khí có mùi tạo thành chất 
không mùi.
d. than gỗ có khả năng hấp phụ các khí có mùi hôi.
	
	



DẠNG III: CÂU TRẢ LỜI NGẮN
BÀI 18. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI
Bài 1.a) Kim loại có các tính chất vật lí nào?
b) [bookmark: bookmark334]Dựa vào các tính chất vật lí khác nhau của kim loại, em hãy nêu ứng dụng của một số kim loại trong đời sống và sản xuất.
Bài 2. Quan sát những hình ảnh dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:
[image: A close-up of a blue object

Description automatically generated]

a) [bookmark: bookmark335]Kim loại nào được dùng làm vật liệu để sản xuất các vật dụng hay xây dựng công trình trên? Tại sao?
b) [bookmark: bookmark336]Hây dự đoán tính chất hoá học của kim loại đó và đề xuất các thí nghiệm để kiểm chứng dự đoán vừa nêu.
[bookmark: bookmark337]Bài 3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các kim loại Zn, AI, Cu tác dụng với:
a) [bookmark: bookmark338]oxygen (O2);
b) [bookmark: bookmark339]chlorine (Cl2);
c) [bookmark: bookmark340]dung dịch H2SO4 loãng;
d) [bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342]dung dịch FeSO4.
Bài 4. Em hãy tìm hiểu qua tài liệu học tập hoặc internet,... và cho biết:
a) [bookmark: bookmark343]Kim loại nào được dùng làm dây tóc bóng đèn sợi đốt. Vì sao người ta lại dùng kim loại đó làm dây tóc của bóng đèn sợi đốt?
b) [bookmark: bookmark344]Vì sao ngày nay người ta lại ít sử dụng bóng đèn sợi đốt mà chủ yếu dùng bóng đèn LED?
BÀI 19. DÃY HĐHH CỦA KL
Bài 1. Hãy giải thích tại sao các kim loại K, Na, Ca,... khi tác dụng với dung dịch muối lại không đẩy các kim loại đứng sau chúng ra khỏi dung dịch muối?
[bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364]Bài 2. Dự đoán và giải thích các trường hợp sau:	
a) Kim loại AI có tác dụng được với dung dịch CuSO4 không? Vì sao?
b) [bookmark: bookmark365]Kim loại Ag có tác dụng được với dung dịch HCI không? Vì sao?
[bookmark: bookmark366]Bài 3. Nhôm là một trong những kim loại có giá trị về kinh tế cũng nhưcó nhiều ứng
dụng quan trọng trong đời sống. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:
a) [bookmark: bookmark367]Trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng những hợp chất nào.	
b) [bookmark: bookmark368]Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là gì.
c) [bookmark: bookmark369]Tại sao trong quá trình sản xuất nhôm từ aluminium oxide, người ta thường
bổ sung cryolite (3NaF-AIF3) vào aluminium oxide.
[bookmark: bookmark370]Bài 4. Cho 12 g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), người ta thu được 2,479 lít khí hydrogen (đkc).
a) [bookmark: bookmark371]Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.	
b) [bookmark: bookmark372]Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng.
[bookmark: bookmark373]Bài 5. Hãy viết 2 phương trình hoá học của phản ứng minh hoạ trong mỗi trường hợp sau đây:
a) [bookmark: bookmark374]Kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide base.
b) [bookmark: bookmark375]Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.	
c) [bookmark: bookmark376]Kim loại tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và giải phóng khí
hydrogen.
d) [bookmark: bookmark377]Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.
[bookmark: bookmark378]Bài 6. Theo kế hoạch, một công ty sản xuất nhôm dự định dùng 2 tấn quặng bauxite
(hàm lượng AI2O3 trong quặng là 48,5%) để sản xuất nhôm. Với hiệu suất của
cả quá trình là 90% thì khối lượng nhôm do công ty làm ra là bao nhiêu?
BÀI 20. TÁCH KL VÀ VIỆC SỬ DỤNG HỢP KIM
Bài 1. Hợp kim là gì? Em hãy nêu một số loại hợp kim được sử dụng trong đời sống mà em biết.
[bookmark: bookmark392]Bài 2. So sánh hàm lượng nguyên tố carbon trong gang và thép, từ đó cho biết một số ứng dụng của chúng trong đời sống.
[bookmark: bookmark393]Bài 3. Vì sao các hợp kim tạo thành lại cứng hơn so với kim loại ban đầu?
[bookmark: bookmark394]Bài 4. Ghép các ý ở cột A tương ứng với cột B sao cho phù hợp.
	CộtA - Hợp kim
	CộtB-  Thành phấn trong hợp kim

	1)Đổng thau
	a) 90,25% nhôm; 6% kẽm; 2,5% magnesium; 1,25% đóng

	2) Thép không gỉ
	b) 95% sắt; 5% tungsten

	3) Thép volfram
	c) 74% sắt; 18% chromium; 8% nickel

	4) Hợp kim nhôm
	d) 70% đổng; 30% kẽm


Bài 5. Sửdụng các từ hoặc cụm từdưới đây để hoàn thành nội dung về hợp kim.
	hỗn hợp
	sản xuất
	phi kim
	nhu cầu

	sửdụng
	kim loại
	chất rắn
	



[bookmark: bookmark395]Hợp kim là (1)... thu được sau khi làm nguội (2)... nóng chảy của nhiều (3)... khác 
nhau hay của kim loại và (4)...
[bookmark: bookmark396]Tuỳ thuộc vào mục đích (5)... mà người ta chế tạo các hợp kim với nhiều thành phần 
khác nhau nhằm tối ưu hoá, đáp ứng (6)... sử dụng, (7)...
[bookmark: bookmark397]Bài 6. Để thu được 2 tấn gang thành phẩm (có 90% sắt) thì người sản xuất cần dùng bao nhiêu tấn quặng hematite? Biết quặng hematite chứa 60% hàm lượng Fe2O3 và hiệu suất của quá trình sản xuất này là 80%.
BÀI 21. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA KIM LOẠI VÀ PHI KIM
Bài 1. Dựa vào các phát biểu dưới đây, hãy xác định các nguyên tố là kim loại hay phi kim bằng cách đánh dấu x vào ô trống, sau đó viết tên nguyên tố (kèm kí hiệu hoá học) vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Xác định
	Tên nguyên tố

	
	Kim loại
	Phi kim
	

	a) Nguyên tố tạo nên vật liệu được sửdụng phổ biến sản xuất dây điện.
	
	
	

	b) Nguyên tố tạo nên vật liệu có khối lượng riêng lớn, được dùng để làm vật liệu xây dựng, cáu, đường,...
	
	
	

	c) Nguyên tố có trong thành phấn xà phòng, trong họp chất của nước muối sinh lí và có thể tạo ion dương trong dung dịch.
	
	
	

	d) Nguyên tố này được sử dụng làm diêm tiêu, khi cháy trong khí oxygen tạo ra khí có mùi hắc và khí này tan trong nước tạo dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ.
	
	
	


[bookmark: bookmark407]Bài 2. Có ý kiến cho rằng: "Chỉcó kim loại mới có khả năng dẫn điện, phi kim thì không dân điện".ĩheo em, ý kiến trên đúng không? Giải thích
Bài 3. Sắp xếp các ứng dụng dưới đây vào cột phù hợp với đơn chất phi kim đã cho vào bảng theo mẫu sau đây:
	Carbon
	Chlorine
	Lưu huỳnh (sulfur)

	?
	?
	?



(1) [bookmark: bookmark409]Làm điện cực trong pin.
(2) [bookmark: bookmark410]Điều chế thuốc diệt nấm mốc.
(3) [bookmark: bookmark411]Chế tạo lõi lọc nước.
(4) [bookmark: bookmark412]Khử trùng nước sinh hoạt.
(5) [bookmark: bookmark413]Làm nguyên liệu để sản xuất acquy.
(6) [bookmark: bookmark414]Nhiên liệu đốt trong công nghiệp.
(7) [bookmark: bookmark415]Sản xuất phân bón.
(8) [bookmark: bookmark416]Sản xuất diêm, thuốc súng và pháo hoa.
[bookmark: bookmark418]Bài 4. Vì sao người ta dùng chlorine để sản xuất chất tẩy rửa trong đời sống và trong công nghiệp?
Bài 5. Xác định lon dương, ion âm tạo thành khi hoà tan các chất sau vào nước:
a) [bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421][bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423]KCI.		b/ NaNO3.	c/ BaO.	d/ HCI.	e/ NaOH.
[bookmark: bookmark424]Bài 6. Hoàn thành các phản ứng hoá học sau:
a) [bookmark: bookmark425]S   +     ….    --->    SO2
b) [bookmark: bookmark426]...  + O2     --->  Fe3O4
c) [bookmark: bookmark427]Zn + O2   --->    ...
d) [bookmark: bookmark428]Ca  +    ...     --->   CaO
e) [bookmark: bookmark429]Cu + O2      ---> …..
[bookmark: bookmark430]Bài 7. Viết phương trình hoá học để hoàn thành sơ đồ chuyển đổi sau:
Sơ đồi:     S  SO2  H2SO3
Sơ đổ 2: Ca  CaO   Ca(OH)2
[bookmark: bookmark431]a/Sản phẩm sinh ra ở phản ứng (2) của hai sơ đổ thuộc loại hợp chất nào đã học?
[bookmark: bookmark432]b/Xác định ion dương và ion âm cho hai sản phẩm sinh ra ở phản ứng (2) của hai sơ đổ trên.
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